
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thửa đất số 1362, tờ bản đồ số 164, Khu phố Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn, 
Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

16/03/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TM DV SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP TIẾN ĐẠT

3702960542

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết : - Bán buôn vật liệu xây dựng (trừ hoạt động bãi cát);
- Bán buôn gỗ cây và gỗ chế biến; ván lạng, ván ép gỗ dán, gỗ 
mỏng, ván MDF, gỗ xây dựng;
- Bán buôn sơn vecni;
- Bán buôn đồ ngũ kim.

4663

2. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết : Bán buôn vật tư ngành gỗ;
- Bán buôn vỏ trấu, vỏ cây cà phê (không chứa vỏ trấu, vỏ cà 
phê tại trụ sở chính)
- Bán buôn đất sét, mẫu khoáng sản.

4669

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết : Bán buôn giường, tủ, bàn ghế, đồ nội ngoại thất; Bán 
buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện , giường, tủ, bàn 
ghế và đồ dùng nội thất tương tự, đồ dùng khác cho gia đình 
chưa được phân vào đâu , băng, đĩa CD, DVD đã ghi âm 
thanh, hình ảnh, nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi, 
xe đạp và phụ tùng xe đạp;

4649

4. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
Chi tiết : Chế biến gỗ 
(chỉ được sản xuất, gia công, chế biến sau khi hoàn thành đầy 
đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo 
vệ môi trường) 

1610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TM DV SUẤT ĂN CÔNG 
NGHIỆP TIẾN ĐẠT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0902220994 
Email:

Fax:
Website:
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5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết : Bán buôn máy móc, thiết bị, phụ tùng máy chế biến 
và sản xuất ngành gỗ; dây điện,vật tư ngành điện; Bán buôn 
dàn máy âm ly, đầu đĩa CD, DVD,….; Bán buôn dàn âm thanh 
- ánh sáng phục vụ cho đám cưới, tổ chức sự kiện, triển lãm, 
hội họp

4659

6. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết : Bán buôn sắt, thép, nhôm, đồng, chì, inox.

4662

7. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết : Bán buôn dăm bào, mùn cưa, củi vụn (không chứa 
dăm bào, mùn cưa, củi vụn tại trụ sở chính)Chi tiết : Bán buôn 
dăm bào, mùn cưa, củi vụn (không chứa dăm bào, mùn cưa, 
củi vụn tại trụ sở chính)

4661

8. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Dịch vụ cung cấp thức ăn chế biến sẵn, thức ăn nhanh; 
Cung cấp suất ăn công nghiệp theo hợp đồng; Hoạt động của 
các căng tin; Hoạt động nhượng quyền kinh doanh ăn uống 

5629(Chính)

9. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

10. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết : Đóng giường, tủ, bàn, ghế, đồ nội thất bằng gỗ
(chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường) 

3100

11. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết : - Trò chơi điện tử;
- Nâng cấp chương trình game, phát triển game mới
(không kinh doanh trò chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức 
khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã 
hội và không kinh doanh trò chơi có thưởng)

9329

12. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(trừ quầy bar, vũ trường) 

5610

13. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết : Quán cà phê (trừ quầy bar, vũ trường) 

5630

14. Bán buôn thực phẩm 4632

15. Khai thác thuỷ sản nội địa
(Không hoạt động tại trụ sở chính, trụ sở chính chỉ làm văn 
phòng giao dịch)

0312

16. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết : Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn pháp lý)

6619

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Đại lý vé máy bay, tàu lửa

5229

18. Đại lý du lịch 7911

19. Xây dựng nhà để ở 4101
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20. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

21. Điều hành tua du lịch 7912

22. Xây dựng nhà không để ở 4102

23. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

24. Hoạt động nhiếp ảnh
(Chi tiết: Quay phim video, in ảnh, chụp hình)

7420

25. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ 
du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê

5510

26. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
(chỉ được khai thác sau khi được cơ quan có thẩm quyền cho 
phép)

0810

27. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác
(chỉ được khai thác sau khi được cơ quan có thẩm quyền cho 
phép)

0990

28. Khai thác quặng sắt
(chỉ được khai thác sau khi được cơ quan có thẩm quyền cho 
phép)

0710

29. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
(chỉ được khai thác sau khi được cơ quan có thẩm quyền cho 
phép)

0722

30. Khai thác quặng kim loại quý hiếm
(chỉ được khai thác sau khi được cơ quan có thẩm quyền cho 
phép)

0730

31. Khai thác và thu gom than non
(chỉ được khai thác sau khi được cơ quan có thẩm quyền cho 
phép)

0520

32. Khai thác và thu gom than cứng
(chỉ được khai thác sau khi được cơ quan có thẩm quyền cho 
phép)

0510

33. Khai thác và thu gom than bùn
(chỉ được khai thác sau khi được cơ quan có thẩm quyền cho 
phép)

0892

34. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: San lấp mặt bằng, Chuẩn bị mặt bằng

4312

35. Phá dỡ
Chi tiết: Khoan phá bê tông, phá dỡ công trình xây dựng, di 
chuyển nhà cửa

4311

36. Khai thác gỗ
Chi tiết: Khai thác gỗ rừng trồng

0220
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37. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết : - Cho thuê máy móc, thiết bị phục vụ trong xây dựng; 

- Cho thuê máy móc, thiết bị ngành gỗ;  - Cho thuê công cụ 
dàn âm thanh, ánh sáng, rạp,….

7730

38. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

39. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

40. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

41. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

42. Quảng cáo 7310

43. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện, giường, 
tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thât tương tự, nhạc cụ trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4759

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       321483794
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 71/2 Ấp 9, Xã Mỹ Hưng, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến 
Tre, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 71/2 Ấp 9, Xã Mỹ Hưng, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ THU NGÂN Nữ

22/09/1994 Kinh Việt Nam

04/02/2016 CA. Bến Tre

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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